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1

Ông Nguyễn 

Trường Sơn và Bà 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

ấp Phú Hợp 

A, xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

             -           -           -                  -              -                 -                                -           257,629,622          1,843,592                            -                               -                           -                   -          16,000,000               275,473,214 

2
Nguyễn Thị Thu 

Thảo

ấp Phú Hợp 

A, xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

             -           -           -                  -              -                 -                                -           349,464,174                          -                            -                               -                           -                   -          16,000,000               365,464,174 

3
Hoàng Văn Đức - 

Phạm Thị Sen

ấp Phú Hợp 

A, xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

             -           -           -                  -              -                 -                                -           392,773,964        11,064,578                            -                               -                           -                   -          16,000,000               419,838,542 

4

Ông Vũ Xuân Lịch 

và Bà Nguyễn Thị 

Hồng

ấp Phú 

Thạch, xã 

Phú Lâm, 

tỉnh Đồng 

Nai

2059.7              -           -           - 2059.7              - 2059.7          1,124,596,200           621,017,867      194,585,846             6,359,760                               -            6,359,760                   -          20,000,000            1,966,559,673 

5
Bà Nguyễn Thị 

Phượng

ấp Phú Lợi, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

             -           -           -                  -              -                 -                                -           266,905,000          2,513,190                            -                               -                           -                   -          16,000,000               285,418,190 

6

Những người thừa 

kế theo pháp luật 

của ông Hoàng Văn 

Đại (Ông Hoàng 

Văn Kiên đại điện)

ấp Phú Lợi, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

            229         100      100           -             129         129                 -             371,240,000           579,771,692             725,967                            -                               -                           -                   -          20,000,000               971,737,659 

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG KHAI PHƯƠNG ÁN CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (ĐỢT 7)

Dự án:  bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) đoạn qua địa huyện Tân Phú (xã Phú Lâm)

(Kèm theo thông báo số            /TB-UBND ngày   10/6/2026 của UBND xã Phú Lâm)

Diện tích đất (m²) Hỗ trợ các loại

S

ố 

T

T

Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

DT đất Phi nông DT đất Nông nghiệp

Giá trị bồi 

thường, hỗ 

trợ về đất (đ)

Giá trị bồi 

thường, hỗ 

trợ về nhà, 

vật kiến trúc 

(đ)

Giá trị bồi 

thường, hỗ 

trợ về cây 

trồng (đ)

Thưởng di 

dời
Tổng cộng

Tổng số Tổng

Hỗ trợ 

chuyển đổi 

nghề nghiệp 

và tìm kiếm 

việc làm

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống sản 

xuất

Hỗ trợ 

khác



7

Ông Phạm Văn 

Vững và Bà Trần 

Thị Chuộng

ấp Phú Lợi, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

661.9         200      200           - 461.9 461.9                 -             856,664,000           453,502,483        33,500,314         123,575,520            110,856,000          12,719,520                   -          20,000,000            1,487,242,317 

8
Ông Trương Viết 

Lượng

ấp Phú Yên, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

402.3 402.3      240 162.3                  -              -                 -          1,743,829,650        2,120,971,196          1,684,000                            -                               -                           -                   -          20,000,000            3,886,484,846 

9

Ông Trần Ngọc Dự 

và Bà Đinh Thị 

Hiến

ấp Phú Yên, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

173.4 173.4 88.9 84.5                  -              -                 -             665,338,950           668,609,127             524,300                            -                               -                           -                   -          20,000,000            1,354,472,377 

10

Ông Đào Văn Liễn 

và Bà Nguyễn Thị 

Tuất

ấp Phú Yên, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

1211.2 139.1 139.1           - 1072.1 1072.1                 -          1,726,066,770           637,685,997        48,313,887           12,719,520                               -          12,719,520                   -          20,000,000            2,444,786,174 

11
Ông Nguyễn Duy 

Khánh

ấp Phú Lợi, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

             -           -           -                  -              -                 -                                -           495,457,193          1,689,140                            -                               -                           -                   -          16,000,000               513,146,333 

12

Ông Huỳnh Thanh 

Tuấn (Tài sản trên 

đất ông Nguyễn 

Hoàng Chương)

ấp Phú Lợi, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

             -           -           -                  -              -                 -                                -           328,380,394          1,329,496                            -                               -                           -                   -          16,000,000               345,709,890 

13 Bà Lê Thị Hương

ấp Phú Lợi, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

             -           -           -                  -              -                 -                                -           747,921,110             422,100                            -                               -                           -                   -          20,000,000               768,343,210 

14
Ông Nguyễn Văn 

Lực

ấp Phú Lợi, 

xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

             -           -           -                  -              -                 -                                -           446,442,869             513,000                            -                               -                           -                   -          16,000,000               462,955,869 

4737.5 1014.8      768 246.8 3722.7      1,663 2059.7          6,487,735,570        8,366,532,688      298,709,410         142,654,800            110,856,000          31,798,800                   -        252,000,000          15,547,632,468 

         15,547,632,468 

Tổng

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ:

Bằng chữ: Mười năm tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi hai ngàn, bốn trăm sáu mươi tám đồng
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